
ính năng, tỉ lệ pha và cách sử dụng của các dòng sản phẩm sơn đã tải lên: 

Tên sản 
phẩm 

Tính năng Tỉ lệ pha Cách sử dụng 

SƠN PHỦ 
PU-HXXT 

Sơn 2 thành phần, gốc 
polyurethane, bền thời 
tiết, kháng nước và 
dung môi tốt, có loại tự 
nhiên và phủ màu. 

<ul><li>Bóng PU-HXXT: 
2</li><li>Bóng PU-HXXT trắng: 
2</li><li>Cứng PU-HXXT: 0.7 
và 0.5</li><li>Dung môi PU-
TXXT: 1</li></ul> 

<ul><li>Xử lý bề mặt: Chà nhám 
giấy #240, độ ẩm 8-
12%.</li><li>Phun bằng 
súng.</li><li>Quy trình: Stain 
màu hoặc bã bột → Sơn lót → Sơn 
phủ bóng.</li></ul> 

BÓNG BT 
OD 02/23 
H 

Sơn bóng gốc nước 1 
thành phần, thân thiện 
với môi trường, chịu 
thời tiết tốt. 

Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ 
thể. 

<ul><li>Phun bằng súng: Áp 
suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 
mm (tay) hoặc 0.69 mm 
(máy).</li><li>Xử lý bề mặt láng, 
sạch.</li></ul> 

BÓNG BT 
OD 03/24 
H 

Sơn bóng gốc nước, 
thân thiện môi trường, 
đạt tiêu chuẩn IKEA, 
có loại tự nhiên và sơn 
trắng. 

Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ 
thể. 

<ul><li>Phun bằng súng: Áp 
suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 
mm (tay) hoặc 0.69 mm 
(máy).</li><li>Xử lý bề mặt láng, 
sạch.</li></ul> 

SƠN NC 
HB ABR 

Sơn phủ bóng hệ dung 
môi, kháng trầy, kháng 
hóa chất, thích hợp 
cho nội thất. 

<ul><li>Sơn NC HB ABR: 
1</li><li>Dung môi NC HB: 
1</li></ul> 

<ul><li>Phun bằng 
súng.</li><li>Xử lý bề mặt sạch, 
khô, chà nhám hoàn 
thiện.</li></ul> 

SƠN NC 
NY 1807 

Sơn phủ bóng hệ dung 
môi, chống ngã vàng, 
thích hợp cho nội thất. 

<ul><li>Sơn NC NY 1807: 
1</li><li>Dung môi NC 02: 
1</li></ul> 

<ul><li>Phun bằng 
súng.</li><li>Xử lý bề mặt sạch, 
khô, chà nhám hoàn 
thiện.</li></ul> 

SƠN 
PRECAT 
BT 0124 

Sơn phủ 1 thành phần, 
kháng hóa chất tốt, 
nhanh khô, độ bóng 
linh hoạt. 

<ul><li>Sơn PRECAT BT 0124: 
1</li><li>Dung môi BT CAT: 
1</li></ul> 

<ul><li>Phun bằng 
súng.</li><li>Xử lý bề mặt sạch, 
khô, chà nhám hoàn 
thiện.</li></ul> 

BÓNG 
B07 NY 
1024H 

Sơn bóng gốc nước 1 
thành phần, chống ngã 
vàng, thân thiện với 
môi trường. 

Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ 
thể. 

<ul><li>Phun bằng súng: Áp 
suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 
mm (tay) hoặc 0.69 mm 
(máy).</li><li>Xử lý bề mặt láng, 
sạch.</li></ul> 



Tên sản 
phẩm 

Tính năng Tỉ lệ pha Cách sử dụng 

BÓNG BT 
ABR 
2410H 

Sơn bóng gốc nước 1 
thành phần, độ cứng 
cao, kháng trầy, thân 
thiện môi trường. 

Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ 
thể. 

<ul><li>Phun bằng súng: Áp 
suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 
mm (tay) hoặc 0.69 mm 
(máy).</li><li>Xử lý bề mặt láng, 
sạch.</li></ul> 

SƠN PHỦ 
BEX03 
2402H BC 

Sơn gốc nước 1 thành 
phần, độ phủ cao, 
chứa better carbon 
15%, bám tốt trên 
MDF. 

Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ 
thể. 

<ul><li>Phun bồn quay hoặc 
súng: Áp suất 0.2–0.4 Mpa, đầu 
phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 
mm (máy).</li><li>Xử lý bề mặt 
sạch, khô, chà nhám hoàn 
thiện.</li></ul> 

SƠN PU 
OD 0405 

Sơn 2 thành phần, gốc 
polyurethane, kháng 
nước tốt, chịu thời tiết 
cao, có loại tự nhiên và 
phủ màu. 

<ul><li>Bóng PU OD 0405: 
3</li><li>Bóng PU OD 0405 
trắng: 4</li><li>Cứng PU TOD 
0405: 1</li><li>Cứng PU 
0707B: 1</li><li>Dung môi 
PU-TXXT: 1</li></ul> 

<ul><li>Phun bằng 
súng.</li><li>Xử lý bề mặt: Chà 
nhám giấy #240, độ ẩm 8-
12%.</li><li>Quy trình: Sơn lót → 
Sơn phủ bóng.</li></ul> 

 


